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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy phép 

nhận chìm ở 

biển 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ:  

+ Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban 

hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 

trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá sáu 

mươi (60) ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận 

hồ sơ. 

- Thời hạn trình, giải quyết hồ hơ:  

+ Thời hạn trình hồ sơ: trong thời hạn không quá 

07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân đã 

hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn 

không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố xem xét. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

Chưa quy định - Luật tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

- Quyết định số 1299/QĐ-

BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực biển và hải đảo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 



2 

 

TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Thời hạn trả kết quả: trong thời gian không quá 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2 Gia hạn Giấy 

phép nhận 

chìm ở biển 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ:  

+ Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban 

hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 

trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá sáu 

mươi (45) ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận 

hồ sơ. 

- Thời hạn trình, giải quyết hồ hơ:  

+ Thời hạn trình hồ sơ: trong thời hạn không quá 

07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân đã 

hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn 

không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố xem xét. 

- Thời hạn trả kết quả: trong thời gian không quá 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

Chưa quy định - Luật tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

- Quyết định số 1299/QĐ-

BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực biển và hải đảo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

3 Trả lại Giấy 

phép nhận 

chìm ở biển 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ:  

+ Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban 

hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 

trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá sáu 

mươi (45) ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận 

hồ sơ. 

- Thời hạn trình, giải quyết hồ hơ:  

+ Thời hạn trình hồ sơ: trong thời hạn không quá 

07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân đã 

hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn 

không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố xem xét. 

- Thời hạn trả kết quả: trong thời gian không quá 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

Chưa quy định - Luật tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

- Quyết định số 1299/QĐ-

BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực biển và hải đảo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

4 Sửa đổi, bổ 

sung Giấy 

phép nhận 

chìm ở biển 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ:  

+ Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 

Chưa quy định - Luật tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban 

hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 

trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá sáu 

mươi (30) ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận 

hồ sơ. 

- Thời hạn trình, giải quyết hồ hơ:  

+ Thời hạn trình hồ sơ: trong thời hạn không quá 

07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân đã 

hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn 

không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố xem xét. 

- Thời hạn trả kết quả: trong thời gian không quá 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

- Quyết định số 1299/QĐ-

BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực biển và hải đảo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

5 Cấp lại Giấy 

phép nhận 

chìm ở biển 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ:  

+ Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban 

hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

Chưa quy định - Luật tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá sáu 

mươi (15) ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận 

hồ sơ. 

- Thời hạn trình, giải quyết hồ hơ:  

+ Thời hạn trình hồ sơ: trong thời hạn không quá 

07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân đã 

hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn 

không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố xem xét. 

- Thời hạn trả kết quả: trong thời gian không quá 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Quyết định số 1299/QĐ-

BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực biển và hải đảo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

6 Khai thác và 

sử dụng cơ sở 

dữ liệu tài 

nguyên, môi 

trường biển và 

hải đảo thông 

qua mạng điện 

tử 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Cơ quan quản lý cơ sở 

dữ liệu có trách nhiệm xem xét yêu cầu khai thác 

và sử dụng cơ sở dữ liệu của tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp thông tin yêu cầu chưa đầy đủ, cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm gửi 

thông tin phản hồi đến tổ chức, cá nhân hướng 

dẫn bổ sung thông tin trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được thông tin yêu cầu; 

+ Trường hợp thông tin dữ liệu yêu cầu không 

có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở 

dữ liệu hoặc thuộc danh mục bí mật không được 

cung cấp, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản từ chối cung cấp 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 

số 294/2016/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 

năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, miễn, quản 

lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng dữ liệu 

tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

- Thông tư số 20/2016/TT-

BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về xây dựng, khai thác và sử dụng 

cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo; 

- Thông tư số 23/2023/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên Môi trường sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

20/2016/TT-BTNMT ngày 25 

tháng 8 năm 2016 quy định về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-294-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-326839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-294-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-326839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-20-2016-tt-btnmt-xay-dung-khai-thac-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-hai-dao-322915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-20-2016-tt-btnmt-xay-dung-khai-thac-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-hai-dao-322915.aspx
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

dữ liệu trong thời hạn không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy 

định; 

+ Trường hợp thông tin dữ liệu yêu cầu thuộc 

danh mục bí mật mà tổ chức, cá nhân yêu cầu là 

cơ quan, tổ chức và người Việt Nam được giao 

thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật 

nhà nước được đề nghị cung cấp, chuyển giao bí 

mật nhà nước được quy định tại Luật Bảo vệ bí 

mật nhà nước, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 

thông báo tổ chức, cá nhân đến làm việc trực 

tiếp. 

- Thời hạn giải quyết và trả kết quả: 

+ Đối với dữ liệu đơn giản: trong thời hạn chậm 

nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

yêu cầu hợp lệ; 

+ Đối với dữ liệu phức tạp, cần phải có thời gian 

để xem xét, tìm kiếm, sao chép, trích xuất, tập 

hợp từ trong cơ sở dữ liệu: trong thời hạn chậm 

nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu 

hợp lệ; 

+ Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp, 

khối lượng lớn: trong thời hạn chậm nhất là 35 

ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; 

+ Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài 

chính: việc cung cấp dữ liệu được thực hiện sau 

khi tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy 

định. 

xây dựng, khai thác và sử dụng cơ 

sở dữ liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo; 

- Thông tư số 294/2016/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

- Thông tư số 74/2022/TT-

BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, 

nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền quy định của 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 55/2018/TT-

BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 07 

Thông tư quy định thu phí trong 

lĩnh lực tài nguyên, môi trường;  

- Quyết định số 1524/QĐ-

BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 

2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố các thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực biển và hải đảo 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-294-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-326839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-294-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-326839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-74-2022-tt-btc-hinh-thuc-thoi-han-thu-nop-ke-khai-cac-khoan-phi-le-phi-547027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-74-2022-tt-btc-hinh-thuc-thoi-han-thu-nop-ke-khai-cac-khoan-phi-le-phi-547027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-55-2018-tt-btc-sua-doi-07-thong-tu-ve-thu-phi-trong-linh-vuc-tai-nguyen-moi-truong-386192.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-55-2018-tt-btc-sua-doi-07-thong-tu-ve-thu-phi-trong-linh-vuc-tai-nguyen-moi-truong-386192.aspx
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

7 Khai thác và 

sử dụng cơ sở 

dữ liệu tài 

nguyên, môi 

trường biển và 

hải đảo thông 

qua phiếu yêu 

cầu hoặc văn 

bản yêu cầu 

 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Cơ quan quản lý cơ sở 

dữ liệu có trách nhiệm tiếp nhận văn bản, phiếu 

yêu cầu khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. 

Trường hợp văn bản, phiếu yêu cầu chưa đầy đủ 

các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông 

tư số 20/2016/TT-BTNMT , cơ quan quản lý cơ 

sở dữ liệu có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được văn bản, phiếu yêu cầu. 

- Thời hạn giải quyết và trả kết quả: 

+ Đối với dữ liệu có thể cung cấp ngay: tổ chức, 

cá nhân được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, 

sao chép, chụp tài liệu hoặc được cung cấp ngay 

bản sao, bản chụp tài liệu; 

+ Đối với dữ liệu đơn giản: trong thời hạn chậm 

nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

yêu cầu hợp lệ; 

+ Đối với dữ liệu phức tạp, cần phải có thời gian 

để xem xét, tìm kiếm, sao chép, trích xuất, tập 

hợp từ trong cơ sở dữ liệu: trong thời hạn chậm 

nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu 

hợp lệ; 

+ Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp, 

khối lượng lớn: trong thời hạn chậm nhất là 35 

ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; 

+ Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài 

chính: việc cung cấp dữ liệu được thực hiện sau 

khi tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(số 63 Lý Tự 

Trọng, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 

số 294/2016/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 

năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, miễn, quản 

lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng dữ liệu 

tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

- Thông tư số 20/2016/TT-

BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về xây dựng, khai thác và sử dụng 

cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo; 

- Thông tư số 23/2023/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên Môi trường sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

20/2016/TT-BTNMT ngày 25 

tháng 8 năm 2016 quy định về 

xây dựng, khai thác và sử dụng cơ 

sở dữ liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo; 

- Thông tư số 294/2016/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

- Thông tư số 74/2022/TT-

BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-20-2016-tt-btnmt-xay-dung-khai-thac-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-hai-dao-322915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-294-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-326839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-294-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-326839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-20-2016-tt-btnmt-xay-dung-khai-thac-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-hai-dao-322915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-20-2016-tt-btnmt-xay-dung-khai-thac-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-hai-dao-322915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-294-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-326839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-294-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-326839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-74-2022-tt-btc-hinh-thuc-thoi-han-thu-nop-ke-khai-cac-khoan-phi-le-phi-547027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-74-2022-tt-btc-hinh-thuc-thoi-han-thu-nop-ke-khai-cac-khoan-phi-le-phi-547027.aspx
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TT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy 

định. 

nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền quy định của 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 55/2018/TT-

BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 07 

Thông tư quy định thu phí trong 

lĩnh lực tài nguyên, môi trường;  

- Quyết định số 1524/QĐ-

BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 

2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố các thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực biển và hải đảo 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-55-2018-tt-btc-sua-doi-07-thong-tu-ve-thu-phi-trong-linh-vuc-tai-nguyen-moi-truong-386192.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-55-2018-tt-btc-sua-doi-07-thong-tu-ve-thu-phi-trong-linh-vuc-tai-nguyen-moi-truong-386192.aspx
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